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TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



               DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 (phân môn Lịch Sử)
Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Rút ra được bài học cho bản thân.
2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
 - Nâng cao nhận thức và tự hào về những thành tựu mà loài người đã đạt đươc thời kì phong kiến.
-Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân, cho dân tộc. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: Trắc nghiệm khách quan và tự luận.
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: Câu hỏi 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: 


	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng 
cao
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	CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
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	VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	4
	
	
	
	
	1
	
	1
	6

	Tổng số câu
	8
	
	
	1
	
	1
	
	1
	11

	Tổng điểm
	2
	
	
	1
	
	1
	
	1
	5

	Tỉ lệ %
	20%
	10%
	10%
	10%
	50%



V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng cao
	

	CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	Trung Quốc,
Nhật Bản,
Ấn Độ,
Đông Nam Á.
	Nhận biết:
– Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị.
– Trình bày tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.
– Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Thông hiểu:
– Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.
– Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
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VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	1. Việt Nam nửa đầu thế
kỉ XIX

	Nhận biết:
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
Thông hiểu:
– Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.
–Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.
	



2
















	
	
	
	



2

	
	2. Việt Nam nửa sau thế
kỉ XIX
	Nhận biết
– Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 –1884).
– Nêu được nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
– Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
Vận dụng:
  Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tất Thành.
Vận dụng cao:
Giải thích được nét tiêu biểu  của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương
   Phân tích tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam
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	TỔNG
	8
	1
	1
	1
	11

	TỈ LỆ %
	20%
	10%
	10%
	10%
	50%

	TỈ LỆ CHUNG
	30%
	20%
	50%


[bookmark: _Hlk164115124]VI. ĐỀ KIỂM TRA 
A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _Hlk129090758]Câu 1:Cách mạng Tân Hợi diễn ra vào năm:
A. 1912                   
B. 1913.               
C. 1911.                
D. 1910.
Câu 2: Một trong những biểu hiện về sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản là đã xuất hiện:
A. Nhiều công ty độc quyền và mở rộng xâm lược thuộc địa. 
B. Nhiều tổ chức yêu nước và cách mạng hoạt động sôi nổi.
C. Trào lưu cải cách, Duy Tân ở nhiều địa phương trên cả nước. 
D. Các tổ chức chính trị bảo vệ quyền lợi cho công nhân.
Câu 3: Trước hành động xâm nhập và từng bước xâm nhập của thực dân phương Tây, nhân dân Đông Nam Á và Ấn Độ có thái độ:
A.Tỏ ra nhún nhường, cam chịu
B.Thể hiện hòa chí, đầu hàng
C. Liên tục nổi dậy đấu tranh nhằm bảo vệ/ giành lại nền độc lập
D. Cầu viện các nước khác để đánh thực dân
Câu 4: Vị Tổng chỉ huy quân đội Triều Nguyễn chống giặc Pháp xâm lược trên khắp ba miền đất nước là.
A. Nguyễn Tri Phương.                                
C. Nguyễn Lộ Trạch.  
B. Hoàng Diệu.                                              
D. Nguyễn Trường Tộ.
Câu 5: Nhà Nguyễn chính thức thành lập vào năm?
A.1812.                      
B. 1972.               
C. 1804.                           
D. 1802.
Câu 6: Nhà Nguyễn chính thức thành lập, chọn kinh đô là?
A. Phú Xuân.          
B. Bắc Thành.            
C. Gia Định Thành.        
D. Phiên An.                                                                                                                                                                             
Câu 7: Nhà Nguyễn đã ban hành bộ luật nào để bảo vệ quyền uy tuyệt đối của nhà vua:
           A. Bộ Luật Hình Thư 
B. Hoàng Việt luật lệ (Bộ Luật Gia Long).
C. Quốc Triều Hình Luật.
D. Đáp án khác
[bookmark: _Hlk159173444]Câu 8: Văn hoá thời Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX đã khôi phục
A. Vị trí độc tôn của Nho giáo.                      
B. Vị trí độc tôn của Phật giáo.	
C. Vị trí độc tôn của Thiên Chúa giáo.     
D. Vị trí độc tôn của Đạo giáo.
B. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
[bookmark: _Hlk129088897]Câu 1 (1,0 điểm): Nêu ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị?
Câu 2 (1,0 điểm): Quá trình thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của các vua nhà Nguyễn ngày xưa có giá trị như thế nào đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia Việt Nam ngày nay?
Câu 3 (1,0 điểm): Bằng kiến thức lịch sử đã học hãy giải thích: cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM:
A. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm): Mỗi câu 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	A


B. TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	

Câu 1
(1,0    điểm)

	Ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị:
 + Giúp cho Nhật Bản giữ được độc lập, chủ quyền; mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản.
 + Có ảnh hướng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á (trong đó có Việt Nam).
	
0.5

0.5

	Câu 2
(1,0 điểm)

	Quá trình thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của các vua nhà Nguyễn đã tạo cơ sở pháp lí và bằng chứng lịch sử vững chắc cho hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	
0.5
0.5

	Câu 3
(1,0 điểm)
	 Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là vì:
     + Thời gian kéo dài nhất 10 năm (1885 -1896).
     + Địa bàn hoạt động rộng lớn khắp 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
     + Nghĩa quân được tổ chức chặt chẽ, chia thành 15 thứ quân.
    + Nghĩa quân chế tạo được súng trường (súng 1874); Phương thức tác chiến: tiến hành chiến tranh du kích nhưng hình thức phong phú, linh hoạt...
	

0.25
0.25

0.25

0.25



[bookmark: _Hlk160437008]Phú Đông, ngày 14 tháng 4 năm 2024
	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Chu Thị Lý
	                          NGƯỜI RA ĐỀ




Vương Thị Ngọc Mai




BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy


